

· Dạng 25
NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Mức độ:  nhận biết

	Ⓐ. Lý thuyết cơ bản


· Hàm số lượng giác
·  
·  
·  
·  
·  
·  
·  
·  
· Ghi nhớ ❹ 
①. Phương pháp đổi biến số:
· 
Định lý:  Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và hàm số  liên tục sao cho  xác định trên  Khi đó nếu  là một nguyên hàm của  tức là  thì 


· 
Ghi nhớ: 
 
 Với 
②. Phương pháp từn phần:
· Định lý:  Nếu   là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên  thì 

              
· 
Ghi nhớ:  Công thức trên viết gọn dưới dạng 

Ghi nhớ 

[bookmark: _GoBack]	Ⓑ. Bài tập rèn luyện


Câu 25: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D


 Ⓒ. Bài tập tương tự


1. 
Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .
1. 
Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn A




Áp dụng công thức  với ; thay  và  để có kết quả.
1. 
Tìm nguyên hàm của hàm số 


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có:
1. 
Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
1. 
Tìm họ nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .
1. 
Họ nguyên hàm của hàm số là


A. 	B. 	


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có: 
1. 
Tìm .


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Với , . Như vậy .
1. 
Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .
1. 
Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: 
1. 
Họ nguyên hàm của hàm số là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .
1. 
Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Ta có:

.
1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 	

B. 

C. 	

D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có: 
1. 
Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Ta có


1. 
Tìm họ nguyên hàm của hàm số 


A. .	B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có họ nguyên hàm của hàm số là:


1. Mệnh đều nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Đáp án A sai vì 

Đáp án B sai vì 

Đáp án C sai vì 
1. 
Họ nguyên hàm của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Họ nguyên hàm của hàm số là: .
1. 
Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .
1. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Phương án A sai, sửa đúng là: .

Phương án C sai, sửa đúng là: .

Phương án D sai, sửa đúng là: .
1. 
Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .
1. Khẳng định nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có 
1. 
Tìm nguyên hàm của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .



	

                                6

image11.png




image54.wmf
(

)

1

dcos2

2

fxxxC

=+

ò


oleObject47.bin

image55.wmf
(

)

1

dsin2dcos2

2

fxxxxxC

==-+

òò


oleObject48.bin

image56.wmf
1

()

fxx

x

=+


oleObject49.bin

image57.wmf
2

ln.

2

x

xC

-+


oleObject50.bin

image58.wmf
2

ln.

2

x

xC

++


oleObject51.bin

image11.wmf
(

)

(

)

d

fuuFuC

=+

ò


image59.wmf
2

ln.

xxC

++


oleObject52.bin

image60.wmf
2

1.

2

x

C

-+


oleObject53.bin

image61.wmf
2

1

()()ln.

2

x

fxdxxdxxC

x

=+=++

òò


oleObject54.bin

image62.wmf
cos2d

xx

ò


oleObject55.bin

image63.wmf
1

sin2

2

xC

-+


oleObject56.bin

oleObject1.bin

image64.wmf
2sin2

xC

+


oleObject57.bin

image65.wmf
1

sin2

2

xC

+


oleObject58.bin

image66.wmf
1

cos2

2

xC

+


oleObject59.bin

image67.wmf
0

k

¹


oleObject60.bin

image68.wmf
1

cosdsin

kxxkxC

k

=+

ò


oleObject61.bin

image12.wmf
(

)

(

)

(

)

d.

fuxuxxFuxC

éùéù

¢

=+

ëûëû

ò


image69.wmf
1

cos2dsin2

2

xxxC

=+

ò


oleObject62.bin

image70.wmf
(

)

sin2

fxx

=


oleObject63.bin

image71.wmf
cos2

xC

-+


oleObject64.bin

image72.wmf
cos2

xC

+


oleObject65.bin

image73.wmf
1

cos2

2

xC

+


oleObject66.bin

oleObject2.bin

image74.wmf
1

cos2

2

xC

-+


oleObject67.bin

image75.wmf
1

sin2cos2

2

xdxxC

=-+

ò


oleObject68.bin

image76.wmf
(

)

x

fxex

=+


oleObject69.bin

image77.wmf
2

1

2

x

exC

++


oleObject70.bin

image78.wmf
2

11

12

x

exC

x

++

+


oleObject71.bin

image13.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ddd

fuxuxxfuxuxfuu

éùéù

¢

==

ëûëû

òòò


image79.wmf
1

x

eC

++


oleObject72.bin

image80.wmf
2

x

exC

++


oleObject73.bin

image81.wmf
(

)

2

d.

2

xx

x

exxeC

+=++

ò


oleObject74.bin

image82.wmf
(

)

3

3

x

fxx

=+


oleObject75.bin

image83.wmf
4

3ln3

4

x

x

C

++


oleObject76.bin

oleObject3.bin

image84.wmf
2

33ln3

x

xC

++


oleObject77.bin

image85.wmf
4

3

4ln3

x

x

C

++


oleObject78.bin

image86.wmf
4

3

41

x

x

C

x

++

+


oleObject79.bin

image87.wmf
(

)

4

3

3

3d

4ln3

x

x

x

xxC

+=++

ò


oleObject80.bin

image88.wmf
2

2

1

()3

sin

=+

fxx

x


oleObject81.bin

image14.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

dd.

uxvxxuxvxvxuxx

¢¢

=-

òò


image89.wmf
3

cot

-+

xxC


oleObject82.bin

image90.wmf
2

2

6

sin

-+

xC

x


oleObject83.bin

image91.wmf
3

-tan

+

xxC


oleObject84.bin

image92.wmf
3

cot

xxC

++


oleObject85.bin

image93.wmf
23

2

1

3cot

sin

æö

+=-+

ç÷

èø

ò

xdxxxC

x


oleObject86.bin

oleObject4.bin

image94.wmf
sincos.

xdxxC

=-+

ò


oleObject87.bin

image95.wmf
(

)

ln,0,1.

xx

adxaaCaa

=+>¹

ò


oleObject88.bin

image96.wmf
2

1

tan.

cos

dxxC

x

=+

ò


oleObject89.bin

image97.wmf
1

ln.

dxxC

x

=+

ò


oleObject90.bin

image98.wmf
(

)

,0,1

ln

x

x

a

adxCaa

a

=+>¹

ò


oleObject91.bin

image15.wmf
dd.

uvuvvu

=-

òò


image99.wmf
3

()cos4

fxxx

=-


oleObject92.bin

image100.wmf
2

sin12

xxC

-+


oleObject93.bin

image101.wmf
4

sin

xxC

-+


oleObject94.bin

image102.wmf
3

sin

xxC

-++


oleObject95.bin

image103.wmf
3

sin

xxC

-++


oleObject96.bin

oleObject5.bin

image104.wmf
34

(cos4)sin.

xxdxxxC

-=-+

ò


oleObject97.bin

image105.wmf
(

)

sin3

fxx

=


oleObject98.bin

image106.wmf
cos3

xC

-+


oleObject99.bin

image107.wmf
1

cos3

3

xC

-+


oleObject100.bin

image108.wmf
cos3

xC

+


oleObject101.bin

image16.png
£




image109.wmf
1

cos3

3

xC

+


oleObject102.bin

oleObject103.bin

image110.wmf
(

)

11

dsin3dsin3d(3)cos3

33

fxxxxxxxC

===-+

òòò


oleObject104.bin

image111.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject105.bin

image112.wmf
2

1

dcot

sin

xxC

x

=+

ò


oleObject106.bin

image113.wmf
cosdsin

xxxC

=-+

ò


oleObject6.bin

oleObject107.bin

image114.wmf
(

)

2

2d

ln2

x

xxx

exeC

+=++

ò


oleObject108.bin

image115.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject109.bin

image116.wmf
2

1

dcot

sin

xxC

x

=-+

ò


oleObject110.bin

image117.wmf
cosdsin

xxxC

=+

ò


oleObject111.bin

image118.wmf
()sin

fxx

=


oleObject7.bin

oleObject112.bin

image119.wmf
cos+

xC

-


oleObject113.bin

image120.wmf
cosx+

C


oleObject114.bin

image121.wmf
-sin+

xC


oleObject115.bin

image122.wmf
2cos+

xC


oleObject116.bin

image123.wmf
()sin

fxx

=


oleObject8.bin

oleObject117.bin

image124.wmf
cos+

xC

-


oleObject118.bin

image125.wmf
(

)

sin2

fxx

=


oleObject119.bin

image126.wmf
2cos2

xC

-+


oleObject120.bin

image127.wmf
1

cos2

2

xC

-+


oleObject121.bin

image128.wmf
2cos2

xC

+


oleObject9.bin

oleObject122.bin

image129.wmf
1

cos2

2

xC

+


oleObject123.bin

image130.wmf
(

)

11

sin2dsin2d2cos2

22

xxxxxC

==-+

òò


oleObject124.bin

image131.wmf
2

1

dcot

sin

xxC

x

=+

ò


oleObject125.bin

image132.wmf
2

1

dtan

cos

xxC

x

=+

ò


oleObject126.bin

image133.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image134.wmf
cosdsin

xxxC

=-+

ò


oleObject128.bin

image135.wmf
2

1

dcot

sin

xxC

x

=-+

ò


oleObject129.bin

image136.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject130.bin

image137.wmf
cosdsin

xxxC

=+

ò


oleObject131.bin

image138.wmf
2cos1

yxx

=-+


image17.png
£




oleObject132.bin

image139.wmf
2

sin

yxxx

=-+


oleObject133.bin

image140.wmf
2sin

yx

=-


oleObject134.bin

image141.wmf
2sin

yx

=+


oleObject135.bin

image142.wmf
2

sin

yxxx

=++


oleObject136.bin

image143.wmf
2sin

yx

¢

=+


image18.wmf
(

)

cos

fxxx

=+


oleObject137.bin

image144.wmf
cosdsin

xxxC

=+

ò


oleObject138.bin

image145.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject139.bin

image146.wmf
2

1

d

2

xxxC

=+

ò


oleObject140.bin

image147.wmf
22

1

ede

2

xx

xC

=+

ò


oleObject141.bin

image148.wmf
1

dln

xxC

x

=+

ò


oleObject11.bin

oleObject142.bin

image149.wmf
2

()38sin

fxxx

=+


oleObject143.bin

image150.wmf
()68cos

fxdxxxC

=-+

ò


oleObject144.bin

image151.wmf
()68cos

fxdxxxC

=++

ò


oleObject145.bin

image152.wmf
3

()8cos

fxdxxxC

=-+

ò


oleObject146.bin

image153.wmf
3

()8cos

fxdxxxC

=++

ò


image19.wmf
(

)

2

dsin.

fxxxxC

=-++

ò


oleObject147.bin

image154.wmf
(

)

223

()38sin38sin8cos

fxdxxxdxxdxxdxxxC

=+=+=-+

òòòò


oleObject148.bin

oleObject12.bin

image20.wmf
(

)

2

dsin.

fxxxxC

=++

ò


oleObject13.bin

image21.wmf
(

)

2

dsin.

2

x

fxxxC

=-++

ò


oleObject14.bin

image22.wmf
(

)

2

dsin.

2

x

fxxxC

=++

ò


oleObject15.bin

image23.wmf
(

)

[

]

2

dcosdn.

2

si

x

fxxxxxxC

=+=++

òò


oleObject16.bin

image24.wmf
(

)

4

sin

fxxx

=+


oleObject17.bin

image25.wmf
5

cos

5

x

xC

++


oleObject18.bin

image26.wmf
5

cos

5

x

xC

-+


oleObject19.bin

image27.wmf
3

4cos

xxC

-+


oleObject20.bin

image28.wmf
3

4cos

xxC

++


oleObject21.bin

image29.wmf
(

)

(

)

5

4

dsindcos

5

x

fxxxxxxC

=+=-+

òò


oleObject22.bin

image30.wmf
(

)

cos2

=

fxx


oleObject23.bin

image31.wmf
(

)

1

dsin2

2

=+

ò

fxxxC


oleObject24.bin

image32.wmf
(

)

1

dsin2

2

=-+

ò

fxxxC


oleObject25.bin

image33.wmf
(

)

d2sin2

=+

ò

fxxxC


oleObject26.bin

image34.wmf
(

)

d2sin2

=-+

ò

fxxxC


oleObject27.bin

image35.wmf
1

cos()dsin()

+=++

ò

axbxaxbC

a


oleObject28.bin

image36.wmf
0

¹

a


oleObject29.bin

image37.wmf
2

=

a


oleObject30.bin

image38.wmf
0

=

b


oleObject31.bin

image8.png
y





image39.wmf
(

)

=

cos3

fxx


oleObject32.bin

image40.wmf
cos33sin3

xdxxC

=+

ò


oleObject33.bin

image41.wmf
sin3

cos3

3

x

xdxC

=+

ò


oleObject34.bin

image42.wmf
sin3

cos3

3

x

xdxC

-

=+

ò


oleObject35.bin

image43.wmf
cos3sin3

xdxxC

=+

ò


oleObject36.bin

image9.png
y





image44.wmf
=+

ò

sin3

cos3

3

x

xdxC


oleObject37.bin

image45.wmf
(

)

2sin

fxx

=


oleObject38.bin

image46.wmf
2sin2cos

xdxxC

=+

ò


oleObject39.bin

image47.wmf
2

2sinsin

xdxxC

=+

ò


oleObject40.bin

image48.wmf
2sinsin2

xdxxC

=+

ò


oleObject41.bin

image10.png




image49.wmf
2sin2cos

xdxxC

=-+

ò


oleObject42.bin

image50.wmf
(

)

sin2

fxx

=


oleObject43.bin

image51.wmf
(

)

dcos2

fxxxC

=+

ò


oleObject44.bin

image52.wmf
(

)

1

dcos2

2

fxxxC

=-+

ò


oleObject45.bin

image53.wmf
(

)

dcos2

fxxxC

=-+

ò


oleObject46.bin

